
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 PG.10126 Trịnh Ngọc Phát T. Đồng Nguyện Học tín chỉ

2 10257 Phan Thị Bảy TN. Quảng Châu Học tín chỉ

3 PG.11002 Phan Quốc Bản T. Nhuận Tánh

4 PG.11013 Nguyễn Tâm Đăng T. Quảng Tuệ

5 PG.11026 Nguyễn Văn Được T. Tuệ Hòa

6 PG.11051 Phạm Quang Hoàng T. Đồng Ân

7 PG.11069 Phan Nhật Lịch T. Quảng Tân

8 PG.11071 Lê Văn Xa Lo T. Thiện Đạt

9 PG.11086 Nguyễn Xuân Nghi T. Nhuận Luật

10 PG.11089 Nguyễn Công Ngọc T. Thị Bảo

11 PG.11090 Huỳnh Nhân T. Thiện Hiếu

12 PG.11098 Nguyễn Văn Phong T. Hữu Từ

13 PG.11101 Lê Văn Phước T. Minh Hiển

14 PG.11144 Hồ Thanh Tính T. Nhuận Thiện

15 PG.11147 Phan Tấn Toàn T. Thiện Nguyện

16 PG.11150 Nguyễn Minh Trọng T. Nhuận Khang

17 PG.11155 Phạm Minh Tuấn T. Thiện Tánh

18 PG.11157 Phạm Văn Tuấn T. Nhuận Tú

19 PG.11163 Nguyễn Duy Việt T. Nguyên Siêu

20 PG.11164 Châu Ngọc Vinh T. Trung Phước

21 PG.11170 La Nguyễn Phú Xuân T. Tuệ Nhẫn

22 PG.11175 Lê Thị Bông TN. An Hiền

23 PG.11186 Châu Thị Huyền Diệu TN. Hạnh Tuệ

24 PG.11197 Châu Thị Kiều Giang TN. An Quy

25 PG.11213 Trương Thị Ngọc Hạnh TN. Diệu Tâm

26 PG.11214 Hoàng Thị Cẩm Hạnh TN. Huệ Viên

27 PG.11217 Trần Thị Hậu TN. Tuệ Đăng
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28 PG.11229 Nguyễn Thị Hoa TN. Diệu Hòa

29 PG.11276 Hồ Thị Liệu TN. Vạn Từ

30 PG.11286 Đặng Thị Mỹ Lộc TN. Hạnh Nguyên

31 PG.11291 Trần Nguyễn Trúc Mai TN. Diệu Hành

32 PG.11296 Nguyễn Thị Thùy Mỹ TN. Nguyên Quy

33 PG.11297 Nguyễn Thị Năm TN. Thành Thạnh

34 PG.11309 Trần Thị Nhan TN. Trung An

35 PG.11315 Phạm Thị Nhung TN. Thánh Từ

36 PG.11325 Trần Thị Ánh Phụng TN. Kim Minh

37 PG.11331 Dương Kim Phượng TN. Phước Đăng

38 PG.11348 Đặng Thị Xuân Thắm TN. Như Hiền

39 PG.11359 Cao Thị Thế TN. Quảng An

40 PG.11371 Hồ Thị Minh Thức TN. Hạnh Đoan

41 PG.11372 Nguyễn Thị Thương TN. Liên Lưu

42 PG.11384 Phạm Thị Tiện TN. Chúc Duyên

43 PG.11388 Nguyễn Huyền Trân TN. Quang Thanh

44 PG.11427 Nguyễn Văn Bé T. Thiện Định

45 PG.11430 Lê Thành Đạt T. Pháp Đạt

46 PG.11434 Trần Hắc Hải T. Minh Chiếu

47 PG.11439 Nguyễn Viết Hưng T. Nhuận Phát

48 PG.11440 Trần Phạm Chí Khải T. Lệ Thạnh

49 PG.11443 Lê Vũ Linh T. Thanh Bình

50 PG.11446 Võ Minh Luân T. Huệ Nghiêm

51 PG.11458 Nguyễn Văn Thẳm T. Như Định

52 PG.11469 Trần Thị Ngọc Bích TN. Vạn Hảo

53 PG.11477 Lâm Mỹ Kiều TN. Đăng Huệ

54 PG.11480 Trần Thị Mừng TN. Nguyên Hạnh

55 PG.11493 Huỳnh Thị Tuyết TN. Nhuận Mai

56 12001 Nguyễn Trường An T. Minh Hạnh

57 12009 Nguyễn Xuân Cảnh T. Quảng Phước

58 12013 Nguyễn Gia Chiến T. Quảng Sĩ

59 12065 Trần Văn Hiếu T. Nhuận Thuận

60 12094 Nguyễn Thái Lâm T. Nhuận Huệ

61 12096 Lâm Chí Lĩnh T. Minh Hội

62 12097 Lê Văn Lộc T. Viên Định

63 12170 Dương Văn Thái T. Pháp Huệ
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64 12178 Đào Duy Thạnh T. Đồng Hưng

65 12187 Lê Đức Thiện T. Chúc Duyên

66 12197 Điều Hiếu Thuận T. Lệ Nhẫn

67 12198 Hồ Văn Tiên T. Nhuận Tiến

68 12203 Huỳnh Văn Tín T. Trí Phước

69 12255 Lê Thị Như Bích TN. Nhuận Liêm

70 12261 Nguyễn Thị Chi TN. Tuệ Ân

71 12299 Võ Thị Bé Hai TN. Diệu Trang

72 12301 Nguyễn Thị Hằng TN. Chúc Hải

73 12312 Lê Thị Mỹ Hạnh TN. Như Giác

74 12350 Võ Thị Huê TN. Liên Hoài

75 12360 Nguyễn Thị Hường TN. Trung Phước

76 12370 Nguyễn Thị Lài TN. Thông Hiếu

77 12440 Nguyễn Kim Ngân TN. Nhuận Trí

78 12460 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Huệ Tâm

79 12526 Lê Thị Thu Thảo TN. Nguyên Thuận

80 12533 Nguyễn Thị Giao Thơ TN. Diệu Thảo

81 12595 Nguyễn Thị Kim Truyền TN. Diệu Tâm

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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